
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số ngày quyết định

 trúng tuyển

Chuyên 

ngành

Điểm 

TB 

chung

(65TC)

Điều kiện 

ngoại ngữ 

KHÓA 5

1 CH1001002 Nguyễn Thị Diễm Anh Nữ 20-04-1981 TPHCM
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 7.36

TOEIC 545

11/06//2014

ETS

2 CH1001010 Nguyễn Minh Đạt Nam 30-12-1985 Tiền Giang
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.33

TOEIC 570

21/06//2014

ETS

3 CH1001019 Lê Nguyễn Thái Hà Nam 04-04-1984 TPHCM
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.62

TOEIC 710

12/08//2014

ETS

4 CH1001028 Lê Kim Hòa Nam 17-05-1979 Ninh Thuận
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 7.05

TOEIC 505

08/06//2014

ETS

5 CH1001035 Trần Quốc Hưng Nam 14-11-1987 Tiền Giang
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.25

TOEIC 555

27/07//2014

ETS

6 CH1001038 Ngô Nguyễn Phước Huy Nam 05-05-1985 Bình Định
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 7.33

TOEIC 510

25/06//2014

ETS

7 CH1001040 Nguyễn Thị Lâm Nữ 20-08-1979 Thái Nguyên
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 7.01

TOEIC 595

24/09//2014

ETS

8 CH1001047 Lê Đức Lộc Nam 07-03-1981 Bình Định
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.82

TOEIC 520

17/05//2014

ETS

9 CH1001052 Vũ Hoàng Minh Nam 02-12-1977 Yên Bái
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.40

TOEIC 690

18/02//2014

ETS
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10 CH1001061 Lâm Hữu Khánh Phương Nam 30-08-1984 Vĩnh Long
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.84

TOEFL ITP 493

21/05/2014

ETS

11 CH1001065 Dương Trọng Phú Sơn Nam 24-01-1969 Bình Thuận
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 7.00

TOEFL ITP 470

01/10/2014

ETS

12 CH1001068 Trần Trung Thạch Nam 25-01-1984 TPHCM
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.70

TOEIC 540

25/01//1984

ETS

13 CH1001071 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 04-03-1985 Gia Lai
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.44

ĐH Vinh

Cử nhân Tiếng Anh 

2012

14 CH1001086 Huỳnh Văn Trung Nam 21-12-1983 Tiền Giang
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 7.38

TOEIC 500

16/06//2014

ETS

15 CH1001092 Huỳnh Ngô Phước Tuyền Nam 11-06-1983 Tây Ninh
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 7.45

TOEIC 530

21/09//2014

ETS

16 CH1002017 Hoàng Anh Thắng Nam 02-03-1985 Hải Phòng
122/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 02 tháng 08 năm 2010
KHMT 6.48

TOEIC 605

31/07//2014

ETS

17 CH1001106 Bạch Thị Mộng Hường Nữ 16-10-1986 Hà Tĩnh
232/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 03 tháng 12  năm 2010
KHMT 7.09

TOEIC 610

24/05//2014

ETS

18 CH1001125 Mai Thanh Tâm Nữ 06/031973 TPHCM
232/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 03 tháng 12  năm 2010
KHMT 7.03

ĐH Từ xa tiếng Anh

năm 2000

19 CH1001132 Nguyễn Văn Thuận Nam 16-09-1979 Tiền Giang
232/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 03 tháng 12  năm 2010
KHMT 6.59

TOEIC 530

08/06//2014

ETS

20 CH1001133 Nguyễn Trọng Tình Nam 20-09-1982 Hà Tĩnh
232/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 03 tháng 12  năm 2010
KHMT 7.29

TOEIC 550

14/09//2014

ETS

21 CH1001135 Lê Thị Thùy Trang Nữ 01-01-1983 Bình Định
232/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 03 tháng 12  năm 2010
KHMT 6.54

TOEIC 510

17/06//2014

ETS

KHÓA 6
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22 CH1101005 Ngô Phương Bình Nam 17-07-1970 TPHCM
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 6.63

 Cử nhân Tiếng Anh, 

ĐH Mở

năm 2007

23 CH1101018 Bùi Anh Kiệt Nam 02-06-1985 Quảng Ngãi
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 6.26

TOEIC 650

28/06//2014

ETS

24 CH1101017 Vũ Đăng Khôi Nam 24-12-1981 Đồng Nai
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 6.90

TOEFL ITP 450

17/07/2013

ETS

25 CH1101020 Đàm Thanh Long Nam 18-11-1983 Đồng Tháp
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 7.23

TOEIC 500

25/04//2014

ETS

26 CH1101025 Huỳnh Nguyễn Duy Nhân Nam 04-10-1987 Bình Định
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 6.36

TOEIC 680

26/08//2014

ETS

27 CH1101032 Lê Trần Quang Nam 08-11-1971 Vũng Tàu
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 7.47

TOEIC 550

12/07//2014

ETS

28 CH1101035 Trịnh Duy Sâm Nam 04-10-1983 Hà Nội
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 7.39

TOEIC 500

12/07//2014

ETS

29 CH1101036 Võ Hồng Phương Nữ 02-02-1985 TPHCM
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 7.06

TOEIC 500

05/10//2014

ETS

30 CH1101042 Đỗ Hữu Quốc Thắng Nam 14-05-1986 TPHCM
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 6.90

TOEIC 560

28/09//2014

ETS

31 CH1101043 Dai Nguyên Thiện Nam 24-02-1961 TPHCM
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 6.72

TOEFL ITP 450

08/10/2014

ETS

32 CH1101054 Ngô Thanh Tuấn Nam 02-04-1986 Khánh Hòa
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 6.98

TOEIC 765

01/10//2014

ETS

33 CH1102007 Nguyễn Xuân Sơn Nam 21-05-1970 Hà Nội
163/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 20 tháng 07 năm 2011
KHMT 6.88

Cử nhân ngoại ngữ, 

tiếng Anh,

Viện ĐH mở Hà Nội

năm 2007 
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34 CH1101066 Mạc Thị Biên Nữ 09-10-1987 Hải Dương
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 6.63

TOEIC 500

28/08/2014

ETS

35 CH1101073 Nguyễn Thành Đệ Nam 20-06-1987 Phú Yên
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.07

TOEIC 505

28/06/2014

ETS

36 CH1101077 Phạm Quang Diệu Nam 17-12-1989 Đăk Nông
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.27

TOEIC 570

15/09/2014

ETS

37 CH1101081 Nguyễn Hoàng Hạc Nam 20-11-1980 Long An
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.79

TOEIC 510

12/07/2014

ETS

38 CH1101098 Nguyễn Ngọc Lâm Nam 15-01-1983 Đà Nẵng
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.08

TOEFL ITP 453

01/10/2014

ETS

39 CH1101103 Tôn Thất Hoàng Minh Nam 27-08-1984 Huế
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 6.63

TOEIC 690

28/06/2013

ETS

40 CH1101105 Nguyễn Thị Nam Nữ 23-07-1981 Hải Dương
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.37

TOEIC 510

15/06//2014

ETS

41 CH1101115 Dương Ngọc Nhân Nam 20-11-1973 Khánh Hòa
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 6.36

Cử nhân Ngữ Văn 

Anh- ĐHXHNV,

  cấp ngày 

10/11/2010

42 CH1101117 Đỗ Thị Nhung Nữ 07-01-1987 Nam Định
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.17

TOEIC 635

20/09//2014

ETS

43 CH1101128 Nguyễn Văn Sang Nam 29-08-1982 Vĩnh Phú
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.02

TOEFL ITP 450

19/06/2013

ETS

44 CH1101131 Trần Thanh Quốc Thắng Nam 14-11-1987 TPHCM
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 6.81

TOEIC 725

19/07//2014

ETS
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45 CH1101134 Vũ Minh Thành Nam 11-03-1980 TPHCM
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 8.04

TOEIC 885

06/11//2012

ETS

46 CH1101140 Đỗ Đình Thủ Nam 16-03-1984 Quảng Ngãi
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 6.75

TOEIC 530

06/10//2014

ETS

47 CH1101142 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 13-12-1982 Bình Dương
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.75

VNU-EPT

252 B2(1)

27/09/2014

48 CH1101146 Vưu Văn Tòng Nam 18-05-1987 Bạc Liêu
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 7.67

TOEIC 780

06/09//2014

ETS

49 CH1102019 Trần Thị Xuân Nữ 05-05-1981 Hải Dương
313/QĐ- ĐHCNTT- ĐH & SĐH 

ngày 29 tháng 11 năm 2011
KHMT 6.87

Cử nhân ngoại ngữ, 

tiếng Anh,

V ăn bằng 2, ĐHNN- 

ĐHQG Hà Nội

năm 2014

50 CH1201029 Lương Trần Hy Hiền Nam 15-05-1983  Khánh Hòa

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 7.80

TOEFL ITP 450

25/06/2014

ETS

51 CH1201041 Hoàng Linh Nam 23-04-1989 Đắc Lăk

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 6.80

TOEIC 670

28/09//2014

ETS

52 CH1201045 Đỗ Tuấn Minh Nam 22-07-1988 Bình Định

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 7.30

TOEIC 730

04/10//2014

ETS

53 CH1201057 Nguyễn Lê Thanh Phương Nữ 04-08-1981 TPHCM

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 7.70

ĐH Vinh

Cử nhân Tiếng Anh 

2012

KHÓA 7
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54 CH1201062 Huỳnh Nguyễn Kim Thanh Nữ 09-04-1982 Tây Ninh

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 7.80

TOEIC 565

17/07//2014

ETS

55 CH1201065 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 26-11-1988 TPHCM

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 6.80

TOEIC 650

08/09//2014

ETS

56 CH1201067 Võ Đức Thiện Nam 16-09-1985 Đồng Nai

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 7.50

TOEIC 590

27/08//2014

ETS

57 CH1201068 Nguyễn Văn Thọ Nam 20-01-1980 Quảng Nam

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 7.10

TOEIC 570

30/09//2014

ETS

58 CH1201073 Vũ Đức Toàn Nam 25-07-1988 TPHCM

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 7 năm 2012

KHMT 7.40

TOEIC 665

08/07//2014

ETS

59 CH1201104 Nguyễn Hồ Nam 01-09-1988 Long An

141/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 30 tháng 11 năm 2012

KHMT 7.40

TOEIC 775

22/03//2014

ETS

60 CH1201117 Nguyễn Phúc Minh Nam 15-09-1987 Tiền Giang

141/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 30 tháng 11 năm 2012

KHMT 7.30

TOEIC 665

31/08//2014

ETS

61 CH1201120 Nguyễn Đình Ngọc Nam 22-04-1985 Cần Thơ

141/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 30 tháng 11 năm 2012

KHMT 7.50

TOEFL ITP 480

13/12/2013

ETS

62 CH1201150 Trần Thị Hồng Yến Nữ 20-04-1979 Long An

141/QĐ- ĐHCNTT- ĐT SĐH-

KHCN&QHĐN 

ngày 30 tháng 11 năm 2012

KHMT 7.40

TOEFL ITP 487

17/09/2014

ETS

Tổng số: 62 học viên 

Lớp CH5: 21 (TPHCM: 20, HN: 01)

Lớp CH6: 28 (TPHCM: 27, HN: 01)

Lớp CH7: 13 (TPHCM: 13)
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Ghi chú

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ 

 ĐỢT 2 - NĂM 2014 (PHƢƠNG THỨC I)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM,  ngày        tháng        năm 2014

Page 8



Ghi chú

KHÓA 6

Page 9



Ghi chú

Page 10



Ghi chú

Page 11



Ghi chú

KHÓA 7

Page 12



Ghi chú

Page 13



Ghi chú

Page 14


